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VIỆT
Xác định tình trạng ký chủ của ruồi đục quả (Tephritidae)
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ 
CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH THỰC VẬT 
ISPM 37
Xác định tình trạng ký chủ của ruồi đục quả (Tephritidae)
Ban Thư ký Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật 
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Thông qua

Tiêu chuẩn này đã được thông qua tại phiên thứ mười một của Ủy ban về các biện pháp kiểm dịch thực vật vào tháng 4 năm 2016.
GIỚI THIỆU
Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn về việc xác định tình trạng kí chủ của ruồi đục quả (Tephritidae) và mô tả ba loại kí chủ của ruồi đục quả.

Quả được đề cập trong tiêu chuẩn này bao gồm quả theo nghĩa thực vật, bao gồm các loại quả đôi khi được gọi là rau (ví dụ: cà chua và dưa hấu).
Tiêu chuẩn này bao gồm các phương pháp điều tra trong điều kiện tự nhiên và thử nghiệm thực địa trong điều kiện bán tự nhiên được sử dụng để xác định tình trạng kí chủ không bị gây hại bởi ruồi đục quả trong trường hợp tình trạng kí chủ không chắc chắn. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các yêu cầu để bảo vệ cây trồng khỏi sự du nhập và lan truyền của ruồi đục quả.
Tài liệu tham khảo

Tiêu chuẩn hiện hành tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật (ISPMs). ISPM có sẵn trên Cổng thông tin kiểm dịch thực vật quốc tế (IPP) tại trang web https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms.

Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của ISPM 26 (Thiết lập lập vùng không nhiễm ruồi đục quả (Tephritidae)) cũng được áp dụng cho tiêu chuẩn này.
Định nghĩa

Định nghĩa các thuật ngữ kiểm dịch thực vật được sử dụng trong tiêu chuẩn này có thể được tìm thấy trong ISPM 5 (Thuật ngữ và định nghĩa về kiểm dịch thực vật). Ngoài các định nghĩa trong ISPM 5, trong tiêu chuẩn này, các định nghĩa sau đây được áp dụng:

Tình trạng ký chủ (trên quả đối với ruồi đục quả): Loài thực vật hoặc giống thực vật như là một kí chủ tự nhiên, kí chủ có điều kiện hoặc không phải kí chủ của một loài ruồi đục quả.

Kí chủ tự nhiên (trên quả đối với ruồi đục quả): Một loài thực vật hoặc giống thực vật đã được phát hiện về khoa học bị gây hại bởi các loài ruồi đục quả nhất định trong điều kiện tự nhiên và có thể duy trì sự phát triển của nó đến giai đoạn trưởng thành.

Kí chủ có điều kiện: Một loài thực vật hoặc giống thực vật không phải là một chủ tự nhiên nhưng đã được chứng minh về khoa học bị gây hại bởi các loài ruồi đục quả nhất định và có thể duy trì sự phát triển của nó đến giai đoạn trưởng thành trong điều kiện thực địa bán tự nhiên được quy định trong tiêu chuẩn này.

Không phải kí chủ (trên quả đối với ruồi đục quả): Một loài thực vật hoặc giống thực vật chưa được tìm thấy bị gây hại bởi các loài ruồi đục quả nhất định hoặc không thể duy trì sự phát triển của nó đến giai đoạn trưởng thành trong điều kiện tự nhiên hoặc trong điều kiện thực địa bán tự nhiên được quy định trong tiêu chuẩn này.

YÊU CẦU CHÍNH
Tiêu chuẩn này mô tả các yêu cầu để xác định tình trạng kí chủ của một loại quả cụ thể đối với một loài ruồi đục quả và chỉ định ba loại kí chủ: kí chủ tự nhiên, kí chủ có điều kiện và không phải kí chủ.
Yêu cầu cho việc xác định tình trạng kí chủ bao gồm:

- Xác định chính xác các loài ruồi đục quả, thử nghiệm quả, thử nghiệm trên đồng ruộng, kiểm soát quả từ một kí chủ tự nhiên đã biết

- Đặc điểm kỹ thuật của các thông số của việc điều tra và thiết kế thí nghiệm trong điều kiện bán tự nhiên đối với trưởng thành và ấu trùng ruồi đục quả (ví dụ: lồng nuôi, nhà kính hoặc cành mang quả được bao gói) để xác định tình trạng kí chủ và mô tả các điều kiện của quả (bao gồm đặc điểm sinh lý học) cho việc đánh giá.
- Quan sát sự tồn tại của ruồi đục quả ở từng giai đoạn phát triển.
- Thiết lập các thủ tục để giữ và xử lý quả để xác định tình trạng kí chủ

- đánh giá dữ liệu thực nghiệm và diễn giải kết quả.
BỐI CẢNH
Ruồi đục quả là dịch hại quan trọng về mặt kinh tế và việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật thường được yêu cầu để được cho phép vận chuyển quả cây kí chủ của chúng trong thương mại (ISPM 26; ISPM 30 (Thiết lập vùng ít phổ biến ruồi đục quả (Tephritidae)); ISPM 35 (Hệ thống tiếp cận quản lý nguy cơ dịch hại đối với ruồi đục quả (Tephritidae)). Tình trạng của quả kí chủ là yếu tố quan trọng trong phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) (ISPM 2 (Khung phân tích nguy cơ dịch hại), ISPM 11 (Phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịch hại kiểm dịch)). Các loại và thủ tục xác định tình trạng kí chủ do đó cần được hài hòa.
Điều quan trọng cần lưu ý là tình trạng kí chủ có thể thay đổi theo thời gian do những thay đổi trong điều kiện sinh học.

Khi tình trạng kí chủ không chắc chắn có nhu cầu cụ thể để cung cấp hướng dẫn hài hòa cho các tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) để xác định tình trạng quả kí chủ đối với ruồi đục quả. Bằng chứng lịch sử, hồ sơ ngăn chặn dịch hại và tài liệu khoa học nói chung có thể cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng kí chủ, mà không cần phải điều tra hiện trường bổ sung hoặc thử nghiệm thực địa. Tuy nhiên, các báo cáo lịch sử và các báo cáo đã xuất bản đôi khi có thể không đáng tin cậy, ví dụ:

- Các loài ruồi đục quả và các loài thực vật hoặc giống cây trồng có thể đã được xác định không chính xác và các mẫu tham khảo có thể không có sẵn để xác minh.

- Hồ sơ thu thập có thể không chính xác hoặc không rõ ràng (ví dụ tình trạng kí chủ dựa trên (1) bắt từ bẫy đặt trên cây ăn quả; (2) quả bị hư hỏng; (3) đơn giản tìm ấu trùng bên trong quả hoặc (4) lây nhiễm chéo của mẫu).

- Các chi tiết quan trọng có thể đã bị bỏ qua (ví dụ: giống cây trồng, giai đoạn trưởng thành, tình trạng thể chất của quả tại thời điểm thu thập, điều kiện vệ sinh của vườn cây ăn quả).

- Việc phát triển ấu trùng đến khi trưởng thành có thể chưa được xác minh.

Các quy trình và thử nghiệm toàn diện để xác định tình trạng kí chủ ruồi đục quả đã được ghi chép trong tài liệu khoa học. Tuy nhiên, mâu thuẫn trong thuật ngữ và phương pháp luận góp phần vào sự thay đổi trong việc xác định tình trạng kí chủ ruồi đục quả. Hài hoà các thuật ngữ, phương thức thức và tiêu chí đánh giá để xác định tình trạng kí chủ ruồi đục quả sẽ thúc đẩy tính nhất quán giữa các quốc gia và cộng đồng khoa học.
Điều tra bằng cách lấy mẫu quả là phương pháp đáng tin cậy nhất để xác định tình trạng kí chủ tự nhiên. Điều tra sự gây hại tự nhiên bằng cách lấy mẫu quả không ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của ruồi đục quả và có tính đến mức độ biến đổi cao trong quả, hành vi của ruồi đục quả và thời gian hoạt động. Lấy mẫu quả bao gồm thu hái quả và nuôi ruồi đục quả để xác định xem quả có phải là kí chủ của ruồi đục quả (nói cách khác là nếu quả có thể duy trì sự phát triển của ruồi đục quả đến giai đoạn trưởng thành).
Thử nghiệm thực địa trong điều kiện bán tự nhiên cho phép ruồi đục quả thể hiện hành vi đẻ trứng tự nhiên, vì quả vẫn còn trên cây nên nó không bị suy thoái nhanh chóng trong các thử nghiệm. Tuy nhiên, các thử nghiệm thực địa dưới điều kiện bán tự nhiên có thể tốn nhiều tài nguyên và có thể bị tác động bởi môi trường.
Kết quả thử nghiệm thực địa ở một khu vực nào đó có thể áp dụng cho khu vực khác được nếu loài ruồi đục quả mục tiêu và điều kiện sinh lý học của quả là tương tự nhau, do đó tình trạng kí chủ của ruồi đục quả được xác định trong một khu vực không cần lặp lại ở những khu vực tương tự.

YÊU CẦU CHUNG

Xác định ba loại tình trạng kí chủ (kí chủ tự nhiên, kí chủ có điều kiện và không phải là kí chủ) được thực hiện thông qua các bước sau, như được phác thảo trong biểu đồ (Hình 1):

A. Khi đặc điểm sinh học hiện tại hoặc thông tin trước đó cung cấp bằng chứng đầy đủ rằng quả không bị gây hại1 duy trì sự phát triển của ruồi đục quả đến giai đoạn trưởng thành, không cần khảo sát thêm hoặc yêu cầu khảo nghiệm thực địa và thực vật phải được phân loại không phải là kí chủ.

B. Khi đặc điểm sinh học hiện tại hoặc thông tin trước đó cung cấp bằng chứng đầy đủ rằng quả bị gây hại và duy trì sự phát triển của ruồi đục quả đến giai đoạn trưởng thành, không cần khảo sát thêm hoặc yêu cầu khảo nghiệm thực địa và thực vật phải được phân loại như là là kí chủ tự nhiên.

C. Khi đặc điểm sinh học hiện tại hoặc thông tin trước đó không thuyết phục, điều tra thực địa phù hợp bằng cách lấy mẫu quả hoặc thử nghiệm thực địa phải được áp dụng để xác định tình trạng kí chủ. Điều tra và thử nghiệm có thể dẫn đến một trong các kết quả sau:

C1. Nếu điều tra thực địa bằng cách lấy mẫu quả phát hiện sự gây hại và khả năng phát triển đến giai đoạn trưởng thành, thực vật phải được phân loại là một kí chủ tự nhiên.

C2. Nếu điều tra thực địa bằng cách lấy mẫu quả không phát hiện sự gây hại và không có thêm thông tin nào cho thấy quả có khả năng bị xâm nhiễm, xem xét các điều kiện trong đó hàng hóa được biết đến là hàng hóa thương mai, điều kiện sinh lý học, giống và giai đoạn trưởng thành, thực vật có thể được phân loại không phải là kí chủ.

C3. Nếu điều tra thực địa bằng cách lấy mẫu quả không phát hiện sự gây hại, nhưng đặc điểm sinh học hiện tại hoặc thông tin trước đó cho thấy quả có khả năng bị xâm nhiễm, có thể cần thêm thử nghiệm thực địa dưới điều kiện bán tự nhiên để đánh giá liệu ruồi đục quả có thể phát triển đến giai đoạn trưởng thành trên các loài cây ăn quả hoặc giống cây trồng đặc thù.
C3a. Nếu loài ruồi đục quả mục tiêu không phát triển đến giai đoạn trưởng thành, thì thực vật phải được phân loại không phải là kí chủ.
C3b. Nếu loài ruồi đục quả mục tiêu phát triển đến giai đoạn trưởng thành, thì thực vật phải được phân loại là kí chủ có điều kiện.

1Sau đây, "gây hại" đề cập đến sự gây hại quả bởi một loài ruồi đục quả nhất định

Hình 1. Các bước để xác định tình trạng kí chủ đối với ruồi đục quả.
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YÊU CẦU ĐẶC BIỆT

Tình trạng kí chủ có thể được xác định từ các hồ sơ sản xuất trước đây hoặc từ dữ liệu giao dịch hoặc dữ liệu ngăn chặn cho thấy sự xâm nhập tự nhiên. Trong trường hợp dữ liệu trước đây không xác định rõ tình trạng kí chủ, việc giám sát bằng cách lấy mẫu quả phải được tiến hành để thu thập bằng chứng về sự lây nhiễm tự nhiên và phát triển đến giai đoạn trưởng thành, hoặc thử nghiệm thực địa dưới điều kiện bán tự nhiên. Trong trường hợp tình trạng kí chủ không được xác định một cách khoa học bởi giám sát, hoặc khi có nhu cầu cụ thể để xác định xem quả có phải là kí chủ có điều kiện hay không phải kí chủ, các thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện thực địa bán tự nhiên có thể được yêu cầu.

Điều kiện nhân tạo vốn có trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, trong đó ruồi đục quả hiện diện cùng quả thu hoạch là quả trải qua những biến đổi sinh lý nhanh và do đó có thể trở nên dễ bị gây hại hơn. Việc phát hiện sự gây hại trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác định tình trạng kí chủ có thể gây hiểu nhầm. Ngoài ra, nó đã được ghi nhận rộng rãi rằng trong điều kiện nhân tạo, con cái của các loài ăn tạp sẽ đẻ trứng trong hầu hết các loại quả và, trong hầu hết các trường hợp, ấu trùng sẽ phát triển thành con trưởng thành. Do đó, các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể đủ để chứng minh tình trạng không phải kí chủ, nhưng không phù hợp để chứng minh tình trạng kí chủ tự nhiên hoặc có điều kiện.
Các yếu tố sau là những cân nhắc quan trọng trong các kế hoạch thử nghiệm thực địa:
- bản sắc của các loài thực vật (kể cả các giống thích hợp) và các loài ruồi đục quả mục tiêu

- sự biến đổi về thể chất và sinh lý của quả trong khu vực sản xuất

- lịch sử sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong khu vực sản xuất quả
- tỷ lệ ruồi đục quả mục tiêu trên toàn bộ khu vực sản xuất và thời gian thu hoạch và xuất khẩu có liên quan

- thông tin liên quan, bao gồm tài liệu và hồ sơ, liên quan đến tình trạng kí chủ của các loài ruồi đục quả và quả, và đánh giá của các thông tin đó

- nguồn gốc và tình trạng nhân nuôi ruồi đục quả được sử dụng

- các loài và giống kí chủ được tự nhiên được sử dụng làm đối chứng

- Thử nghiệm thực địa riêng biệt, nếu thích hợp, đối với từng loài ruồi đục quả cần xác định tình trạng kí chủ
- Thử nghiệm thực địa riêng biệt cho mỗi giống cây ăn quả nếu sự khác biệt về giống là nguồn gốc của sự thay đổi chủ thể để gây hại

- đặt thử nghiệm thực địa tại các khu vực sản xuất quả

- tuân thủ thống kê thực hành đầy đủ.

1. Xác định tình trạng kí chủ tự nhiên sử dụng giám sát bằng cách lấy mẫu quả
Lấy mẫu quả là phương pháp đáng tin cậy nhất để xác định tình trạng kí chủ tự nhiên. Tình trạng của một kí chủ tự nhiên có thể được xác định trên cơ sở xác nhận sự gây hại và phát triển tự nhiên cho người trưởng thành bằng cách lấy mẫu quả trong suốt thời gian thu hoạch.

Mẫu quả phải đại diện cho phạm vi của khu vực sản xuất và điều kiện môi trường, cũng như các giai đoạn sinh lý và thể chất.
2. Xác định tình trạng kí chủ sử dụng thử nghiệm thực địa trong điều kiện bán tự nhiên

Mục tiêu của thử nghiệm thực địa là xác định tình trạng kí chủ theo các điều kiện được chỉ định của một loại quả đã được xác định không phải là một vkí chủ tự nhiên. Thử nghiệm có thể bao gồm việc sử dụng lồng nuôi, nhà kính (bao gồm cả nhà kính, nhựa và màn) và các cành mang quả bao gói.

Sự xuất hiện của một cá thể trưởng thành trong bất kỳ một lần lặp lại nào của một thử nghiệm thực địa dưới điều kiện bán tự nhiên chỉ ra rằng quả là một kí chủ có điều kiện.
Các phần phụ sau đây phác thảo các yếu tố cần được tính đến khi thiết kế thử nghiệm thực địa.

2.1 Lấy mẫu quả
Các yêu cầu sau đây áp dụng cho lấy mẫu quả trong các thử nghiệm thực địa:

- Nếu có thể, lấy mẫu nên nhắm mục tiêu quả nghi ngờ bị gây hại. Nếu không, các phương thức lấy mẫu nên dựa trên các nguyên tắc ngẫu nhiên và lặp lại và phù hợp với bất kỳ phân tích thống kê nào được thực hiện.
- Khoảng thời gian, số lần lặp lại cho mỗi mùa sinh trưởng và số lần sao chép cần tính đến sự thay đổi của ruồi đục quả và quả mục tiêu theo thời gian và trên diện tích sản xuất. Họ cũng nên tính đến điều kiện thu hoạch sớm và muộn và đại diện cho khu vực đề xuất, ​​nơi quả sẽ được chuyển đi. Số lượng và trọng lượng của quả được yêu cầu và lặp lại trên mỗi thử nghiệm để xác định tính hiệu quả, và mức độ tin cậy thích hợp cần được xác định.

2.2 Ruồi đục quả
Các yêu cầu sau đây áp dụng cho các quy trình hoạt động liên quan đến ruồi đục quả được sử dụng trong các thử nghiệm thực địa:

- Việc xác định phân loại ruồi đục quả được sử dụng cho các thử nghiệm trên đồng ruộng phải được thực hiện và các phiếu mẫu vật phải được lưu giữ.
- Các thông tin cơ bản về các loài ruồi đục quả mục tiêu, bao gồm cả giai đoạn phát triển bình thường và các kí chủ đã biết trong khu vực sản xuất cụ thể, cần phải được biên soạn.

- Việc sử dụng các quần thể hoang dã cho các thử nghiệm thực địa là điều mong muốn. Nếu ruồi hoang dã không thể thu được với số lượng đầy đủ, việc nhân bản được sử dụng không nên quá 5 thế hệ khi bắt đầu thử nghiệm, bất cứ khi nào có thể. Quần thể ruồi đục quả có thể được duy trì trên chất nền, nhưng thế hệ được sử dụng trong các thử nghiệm nên được nuôi trên kí chủ tự nhiên để đảm bảo trạng thái của trứng bình thường. Ruồi được sử dụng trong các thử nghiệm lặp lại phải đến từ cùng một quần thể và thế hệ (nhóm thuần).

- Nhân bản ruồi đục quả nên bắt nguồn từ cùng khu vực với quả mục tiêu bất cứ khi nào có thể.

- Xác định thời gian trước đẻ trứng, đẻ trứng và giao phối trước khi thử nghiệm trên đồng ruộng sao cho việc đẻ trứng của con cái trên quả ở đỉnh cao tiềm năng sinh sản của chúng.

- Độ tuổi của con đực và con cái trưởng thành nên được ghi lại vào ngày giao phối và vào lúc bắt đầu thử nghiệm thực địa.

- Số lượng con cái được giao phối cần thiết trên mỗi quả phải được xác định theo kích cỡ quả, con cái có khả năng sinh sản và điều kiện thử nghiệm thực địa. Số lượng ruồi đục quả trên mỗi lần thử nghiệm lặp lại nên được xác định theo sinh học ruồi đục quả, lượng quả được phơi nhiễm và các điều kiện thử nghiệm khác trên đồng ruộng.

- Thời gian phơi nhiễm của quả đối với các loài ruồi đục quả mục tiêu nên dựa trên hành vi của ruồi đục quả.

- Mỗi cá thể cái trưởng thành chỉ được sử dụng một lần.

- Số lượng trưởng thành chết trong các thử nghiệm trên đồng ruộng cần được ghi lại và ruồi đục quả chết nên được thay thế bằng những cá thể trưởng thành sống cùng mật độ và thế hệ (thuần). Tỷ lệ chết ở cá thể trưởng thành cao có thể cho biết các điều kiện không thuận lợi (ví dụ: nhiệt độ quá cao) hoặc nhiễm bẩn quả thử nghiệm thực địa (ví dụ như tồn dư thuốc trừ sâu). Trong những trường hợp như vậy, các thử nghiệm nên được lặp lại trong điều kiện thuận lợi hơn.

Trong các thử nghiệm thực địa lặp lại, ruồi đục quả phải có tuổi sinh lý tương tự và được nuôi trong cùng điều kiện.

2.3 Quả
Các yêu cầu sau áp dụng cho quả được sử dụng trong các thử nghiệm thực địa. Quả phải là:

- của cùng một loài và giống như quả được vận chuyển

- từ cùng một khu vực sản xuất, hoặc một đại diện khu vực của nó, như quả được vận chuyển

- thực tế không có thuốc trừ sâu có hại cho ruồi đục quả và từ bả, bụi bẩn, ruồi đục quả khác và sâu bệnh

- không có bất kỳ thiệt hại cơ học hoặc hư hỏng tự nhiên nào

- cùng một cấp thương mại được chỉ định về màu sắc, kích thước và điều kiện sinh lý

- ở một giai đoạn trưởng thành thích hợp cụ thể (ví dụ: trọng lượng khô hoặc hàm lượng đường).

2.4 Điều kiện
Quả của các kí chủ tự nhiên đã biết ở giai đoạn trưởng thành đã biết được yêu cầu như là các biện pháp kiểm soát cho tất cả các thử nghiệm thực địa. Đây có thể là các loài hoặc chi khác nhau từ các loài cây mục tiêu. Quả không bị gây hại trước (ví dụ bằng cách bao gói hoặc từ khu vực không có dịch hại). Ruồi đục quả được sử dụng trong các biện pháp kiểm soát và các lần thử nghiệm lặp lại (bao gồm cả kiểm soát) phải đến từ cùng một quần thể và thế hệ (nói cách khác là nhóm thuần).
Các điều kiện được áp dụng:
- xác minh rằng trưởng thành cái trong giai đoạn sinh sản, giao phối và biểu hiện hành vi rụng trứng bình thường

- cho biết mức độ gây hại có thể xảy ra ở một kí chủ tự nhiên

- cho biết khung thời gian để phát triển đến giai đoạn trưởng thành trong điều kiện thử nghiệm thực địa ở một kí chủ tự nhiên
- xác nhận rằng điều kiện môi trường phù hợp cho sự gây hại.
2.5 Thiết kế thử nghiệm thực địa
Đối với tiêu chuẩn này, các thử nghiệm thực địa sử dụng lồng nuôi, nhà kính hoặc các cành mang quả bao gói. Các thử nghiệm phải phù hợp để đánh giá tình trạng thể chất và sinh lý của quả có thể ảnh hưởng đến tình trạng của kí chủ.
Ruồi đục quả được thả vào các lồng lưới lớn, bao bọc toàn bộ cây ăn quả hoặc túi lưới bao quanh các bộ phận của cây với quả. Ngoài ra, cây ăn quả có thể được đặt trong nhà kính mà ruồi được thả ra. Các loại cây ăn quả có thể được trồng trong các thùng hoặc chậu cho các thử nghiệm. Điều quan trọng cần lưu ý là vì trưởng thành cái bị hạn chế một cách không tự nhiên trong điều kiện giới hạn cụ thể có thể quan sát được, chúng có thể buộc phải đẻ trứng trong quả của một kí chủ có điều kiện.
Các thử nghiệm trên đồng ruộng nên được tiến hành trong các điều kiện thích hợp cho hoạt động của ruồi đục quả, đặc biệt là sự đẻ trứng, như sau:

- Lồng nuôi và nhà kính phải có kích thước thích hợp và thiết kế để đảm bảo việc lưu giữ ruồi trưởng thành và cây thử nghiệm, cho phép tạo luồng khí phù hợp cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi đẻ trứng tự nhiên.

- Trưởng thành cần được cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống.

- Các điều kiện môi trường nên được tối ưu và được ghi lại trong giai đoạn thử nghiệm thực địa.

- Cá thể trưởng thành đực có thể được giữ trong lồng hoặc nhà kính với trưởng thành cái nếu nó có lợi cho việc kích thích sự đẻ trứng.

- Các kẻ thù tự nhiên đối với các loài ruồi đục quả mục tiêu cần được loại bỏ khỏi lồng trước khi bắt đầu thử nghiệm và việc tái nhiễm phải được được ngăn chặn.

- Lồng phải được gia cố tránh những loài ăn quả khác (ví dụ như chim và khỉ).

- Đối với kiểm soát, quả từ các kí chủ tự nhiên đã biết có thể được treo trên cành cây (không phải trên cành có quả thử nghiệm). Các biện pháp kiểm soát phải được tách biệt với các quả thử nghiệm (trong các lồng riêng biệt, các nhà kính hoặc các cành mang quả bao gói) để đảm bảo thử nghiệm không phải là một thử nghiệm lựa chọn.

- Quả thử nghiệm phải được gắn tự nhiên vào thực vật và có thể tiếp xúc với ruồi đục quả trong lồng nuôi, túi hoặc nhà kính.

- Cây phải được trồng trong điều kiện loại bỏ càng nhiều càng tốt bất kỳ sự can thiệp nào từ các hóa chất có hại cho ruồi đục quả.

- Một lần lặp lại phải là một túi hoặc lồng, tốt nhất là trên một cây tại địa điểm thí nghiệm.

- Tỷ lệ ruồi đục quả chết phải được theo dõi và ghi lại và cá thể ruồi chết ngay lập tức được thay thế bằng cá thểruồi sống từ cùng một quần thể và thế hệ (nói cách khác là thuần) để duy trì tỷ lệ ruồi đục quả giống nhau.

- Quả phải được trồng trong điều kiện thương mại hoặc trong các thùng chứa có kích thước cho phép cây và quả phát triển  bình thường.

- Sau thời gian phơi nhiễm được chỉ định cho việc đẻ trứng, quả phải được lấy ra khỏi cây và cân, số lượng và trọng lượng quả được ghi lại.

Kích cỡ mẫu được sử dụng để đạt được mức độ tin cậy cần được xác định trước bằng cách sử dụng các tài liệu tham khảo khoa học.
3. Xử lý quả để ruồi phát triển quả và vũ hóa
Quả được thu thập trong điều kiện tự nhiên (giám sát lấy mẫu quả) và điều kiện bán tự nhiên (thử nghiệm thực địa), cũng như kiểm soát quả, nên được giữ cho đến khi giai đoạn phát triển ấu trùng hoàn tất. Thời gian này có thể thay đổi theo nhiệt độ và tình trạng kí chủ. Các điều kiện giữ và xử lý quả cần được tối đa hóa cho sự sống sót của ruồi đục quả và được quy định trong phương thức lấy mẫu hoặc thiết kế thử nghiệm của thử nghiệm thực địa.
Quả nên được giữ trong một cơ sở chống côn trùng hoặc thùng chứa trong điều kiện đảm bảo sự tồn tại của nhộng, bao gồm:
- nhiệt độ thích hợp và độ ẩm tương đối

- Phương tiện nuôi thích hợp.

Hơn nữa, các điều kiện nên tạo điều kiện thu thập chính xác ấu trùng và nhộng, và những cá thể trưởng thành có khả năng vũ hóa từ quả.

Dữ liệu được ghi lại bao gồm:

- điều kiện vật lý hàng ngày (ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm tương đối) trong cơ sở giữ quả

- ngày tháng và số lượng ấu trùng và nhộng thu được từ quả thử nghiệm và quả kiểm soát, lưu ý rằng:

⋅ Môi trường có thể được sàng lọc vào cuối thời gian lưu giữ

Vào cuối giai lưu giữ, quả phải được cắt ra trước khi vứt bỏ, để xác định sự hiện diện của ấu trùng hoặc nhộng sống và chết; tùy thuộc vào giai đoạn thối của quả, có thể cần chuyển ấu trùng sang môi trường nuôi cấy thích hợp

Tất cả hoặc một mẫu phụ bất thường của nhộng cần được cân và ghi lại 

- ngày vũ hóa và số lượng của tất cả các cá thể trưởng thành, bao gồm bất kỳ cá thể trưởng thành bất thường nào.

4. Phân tích dữ liệu
Dữ liệu từ việc điều tra ấu trùng và thử nghiệm thực địa có thể được phân tích định lượng để xác định, ví dụ:

- mức độ gây hại (ví dụ: số lượng ấu trùng trên mỗi quả, số lượng ấu trùng trên một kg quả, tỷ lệ quả bị nhiễm khuẩn) ở mức độ tin cậy cụ thể

- thời gian phát triển của ấu trùng và nhộng, và số lượng cá thể trưởng thành sống sót

- tỷ lệ phần trăm trưởng thành vũ hóa.

5. Ghi chép và lưu giữ
NPPO cần lưu giữ hồ sơ thích hợp về giám sát hiện trường và thử nghiệm thực địa để xác định tình trạng kí chủ, bao gồm:

- tên khoa học của ruồi đục quả mục tiêu

- tên khoa học của loài thực vật hoặc tên của giống cây trồng

- vị trí của khu vực sản xuất quả (bao gồm cả tọa độ địa lý)

- vị trí của mẫu phiếu thu thập của ruồi đục quả mục tiêu (được lưu giữ trong phòng lưu mẫu)

- nguồn gốc và nhân nuôi ruồi đục quả được sử dụng cho các thử nghiệm trên đồng ruộng

- tình trạng thể chất và sinh lý của quả được thử nghiệm cho sự gây hại của ruồi đục quả

- thiết kế thử nghiệm, thử nghiệm được tiến hành, ngày tháng, địa điểm

- dữ liệu thô, tính toán thống kê và diễn giải kết quả

- tài liệu tham khảo khoa học chính được sử dụng

- thông tin bổ sung, bao gồm ruồi đục quả, tình trạng quả hoặc tình trạng kí chủ.

Hồ sơ nên được cung cấp cho NPPO của nước nhập khẩu theo yêu cầu.
Nghiên cứu phải được tiến hành càng nhiều càng tốt, được xem xét ngang hàng và xuất bản trong một tạp chí khoa học hoặc có sẵn.

IPPC
Công ước quốc tế về Bảo vệ thực vật (IPPC) là một thỏa thuận quốc tế về sức khỏe thực vật nhằm mục đích bảo vệ cây trồng và thực vật hoang dã bằng cách ngăn ngừa dịch hại du nhập và lây lan. Đi lại và thương mại quốc tế hiện đang phát triển hơn bao giờ hết. Cùng với con người và hàng hóa vận chuyển trên toàn thế giới, dịch hại có nguy cơ đi theo người và hàng hóa.
Cơ cấu tổ chức
· Có trên 180 nước thành viên.
· Mỗi nước thành viên đều có một Tổ chức Bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) và một đầu mối liên lạc chính thức với IPPC.
· Chín Tổ chức Bảo vệ thực vật vùng (RPPO) cùng nhau hoạt động để thực hiện IPPC tại các nước.
· IPPC phối hợp với các tổ chức quốc tế liên quan để hỗ trợ tăng cường năng lực quốc gia và khu vực.
· Ban thư ký IPPC do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) quy định.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc
Ban thư ký IPPC 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel: +39 06 5705 4812 
Email: ippc@fao.org  |  Web: www.ippc.int
